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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05:   Thôn Vinh Huề
	STT


	Họ 
và tên(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay(3)
	Trình độ hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Đại biểu QH, HĐND

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Thị Hoàng Diệu
	11/5/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Ninh Bình Ninh Hòa Khánh Hòa
	Phú Cang 1                  Vạn Phú, Vạn Ninh,  Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Công nghệ thông tin
	
	
	
	Chi hội phó phụ nữ Phú Cang 1 
	Thôn Phú Cang 1
	
	
	

	2
	Văn Tấn Phong
	09/8/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn  Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 1 Bắc,          Vạn Phú, Vạn Ninh       Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học hành chính
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Bí thư Đảng ủy xã
	Đảng ủy xã Vạn Phú
	31/5/2005
	Đại biểu HĐND xã NK 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021
	

	3
	Trần Thị Thanh
	20/11/1966
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thạch Hội Thạch Hà  Hà Tĩnh
	Vinh Huề              Vạn Phú,  Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	
	
	
	
	Bí thư chi bộ Vinh Huề
	Thôn Phú Vinh Huề
	11/6/2006
	Đại biểu HĐND xã NK 2011-2016; 2016-2021
	

	4
	Nguyễn Thị Xuân Thúy
	22/12/1990
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Thiên chúa giáo
	Vạn Bình Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2                Vạn Phú, Vạn Ninh,   Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Hành chính Văn phòng
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Công chức Văn phòng- Thống kê
	UBND xã Vạn Phú
	24/11/2013
	Đại biểu HĐND xã NK  2016-2021 
	

	5
	Nguyễn Thị Thủy
	10/5/1971
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	An Vinh Quỳnh Phụ Thái Bình
	Tân Phú                Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	
	
	Trung cấp
	
	Phó chủ tịch Hội Nông dân  xã 
	Hội Nông dân xã Vạn Phú
	10/2/2007
	
	

	6
	Huỳnh Anh Tú
	20/12/1990
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xuân Thủy Xuân Trường Nam Định
	Phú Cang 1,

  Vạn Phú Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học Luật
	
	
	Tiếng Anh A
	Bí thư Đoàn TNCS HCM xã
	Đoàn TNCS HCM xã Vạn Phú
	01/8/2018
	
	

	7
	Trần Thanh Tuấn
	15/3/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú  Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2 Nam,             Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	
	
	Sơ cấp
	
	Chi hội trưởng Nông dân Phú Cang 2 Nam
	Thôn Phú Cang 2 Nam
	
	
	

	Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người

Số đại biểu Hội dồng nhân dân được bầu tại Đơn vị bầu cử số 01 là: 04 người
	Vạn Phú ngày 22 tháng 4 năm 2021
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Nguyễn Như Thiết


